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Phần I.(4 điểm)Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính ....). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 
Câu 1. Trong các số thập phân: 3,246; 6,024; 3,462; 4,632. Số thập phân lớn nhất là:
A. 3,246			B. 6,024			C. 3,462		D. 4,632
Câu 2. Viết thành tỉ số phần trăm: 0,58 = ….%
A 5,8% 			B. 0,58% 			C. 58% 		D. 580%
Câu 3. Diện tích xung quanh của hình lập phương cạnh 6cm là:
A.  24cm2		        B.  36cm2			C.144cm2		D. 216cm2 
Câu 4. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 12cm; chiều rộng 10cm; chiều cao 8cm. Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:
A. 950cm3 		        B. 96cm3 			C. 960cm3 		D. 950cm2
Câu 5.  Một lớp có 15 bạn gái và 25 bạn trai. Số bạn gái chiếm số phần trăm tổng số học sinh cả lớp là: 
	A. 60%
	   B. 15%
	           C. 37,5%
	        D. 62,5%


Câu 6. Thửa ruộng nhà ông Hòa hình vuông. Trên bản đồ địa chính của xã vẽ theo tỉ lệ 1 : 2 000, ông tính được chu vi là 8cm. Hỏi trên thực tế diện tích thửa ruộng nhà ông Hòa rộng bao nhiêu mét vuông?
	A. 400 m 2
	B. 400cm2
	C. 800 m 2
	D. 1600 m 2


Câu 7. Một thùng bánh dạng hình hộp chữ nhật với kích thước là 3 dm, 2 dm, 1 dm. Người ta xếp các hộp bánh dạng hình lập phương có cạnh 10 cm. Hỏi thùng bánh đó xếp được bao nhiêu hộp bánh?
	A. 5 hộp bánh
	B. 4 hộp bánh
	C. 6 hộp bánh
	D. 3 hộp bánh


Câu 8: Điền Đúng (Đ)/ Sai (S) vào ô trống sau cho thích hợp:
0,25m3 đọc là:
	a. Không phẩy hai mươi lăm mét khối
	

	b. Không phẩu hai trăm năm mươi mét khối
	

	c. Hai mươi lăm phần trăm mét khối
	

	d. Hai mươi lăm phần nghìn mét khối
	


Câu 9: Viết số thích hợp:
3 m3 dm3 =……………….dm3			3,8m3 = ………………………lít
	23005 cm3 	…..dm 3
	                1200 dm3 230 cm3 	……m 3



Phần II: (6 điểm) 
Bài 1: Tính
(256,8- 146,4) : 4,8 - 20,06 		 		17,28 : (2,92 + 6,68) + 12,64.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2: Một đội công nhân phải lắp đặt 4560m đường ống nước trong ba ngày. Ngày thứ nhất đặt được 32% số mét ống nước đó. Ngày thứ hai lắp được 36% số mét ông nước đó.
a.Trong hai ngày đầu, mỗi ngày lắp được bao nhiêu mét đường ống nước?
b. Ngày thứ ba phải lắp bao nhiêu phần trăm số mét ống nước nữa thì hoàn thành công việc?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 180m, chiều rộng 40m. Người ta trồng rau xanh trên thửa ruộng, trung bình cứ 100m2 thu được 12kg rau. Hỏi trên cả thửa ruộng người ta thu được bao nhiêu tạ rau xanh? ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Bài 4. Hình hộp chữ nhật P được xếp bởi các hình lập phương nhỏ bằng nhau. Nếu sơn màu tất cả các mặt của hình P thì số hình lập phương nhỏ được sơn hai mặt là bao nhiêu hình?
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……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
………………………………………………………………
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